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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 

VÀ SỰ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ NĂM 2023 

 

Năm 2023, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của xã xuất 

khẩu nông sản gặp nhiều khó khăn; biến động của giá xăng, dầu, giá nguyên vật 

liệu đầu vào sản xuất; sự sụt giảm của nhu cầu thị trường bất động sản. Tuy nhiên, 

với quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, kịp thời thích 

ứng linh hoạt của cấp ủy, chính quyền và tầng lớp Nhân dân trong xã, cùng với sự 

hỗ trợ của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội của xã vẫn duy trì được 

nhịp tăng trưởng ổn định; 14/14 chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội cơ bản của xã 

đã đạt và vượt kế hoạch, cụ thể: 

 (1)Tổng thu nhập trên các lĩnh vực đạt 1368/1186 tỷ đồng đạt 115,34% kế 

hoạch; Tổng giá trị sản xuất bình quân/người ước đạt 136,6/111,4 triệu 

đồng/người/năm, đạt 122,6% kế hoạch (tăng 40,2 triệu đồng/người so với năm 2022). 

Tốc độ tăng trưởng đạt 12,26%. 

- Thương mại, dịch vụ thu nhập ước đạt 462/386 tỷ đồng, đạt 119,7% kế 

hoạch, bằng 127,6% so với cùng kỳ; 

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản thu nhập ước đạt 476/425 tỷ đồng, đạt 112% kế 

hoạch năm, bằng 136,8% so với cùng kỳ; 

- Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng thu nhập ước đạt 430/375 tỷ đồng đạt 114,7% kế 

hoạch, bằng 142.4% so với cùng kỳ; 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tích cực: 

- Thương mại, dịch vụ chiếm 33,2/30,2, đạt 109,9% kế hoạch; 

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm  36/41,4, đạt 87,6 % kế hoạch; 

- Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 30,8/28,4 đạt 108,5% kế hoạch. 

 (2) Giá trị sản xuất/1ha đất nông nghiệp: 142,3/142 triệu đồng, đạt 100,2%. 

(3) Tổng diện tích cây lương thực có hạt là 112,8/90 ha, đạt 125,3% kế 

hoạch, sản lượng 491,5/435 tấn, đạt 113% kế hoạch, trong đó: diện tích lúa 14/10 ha, 

đạt 140% kế hoạch, sản lượng 81,2/80 tấn, đạt 101,5 % kế hoạch; diện tích ngô 83/80 ha, 

đạt 103,8% kế hoạch, sản lượng 367,6/355 tấn, đạt 103,5% kế hoạch; diện tích Lạc 15,8/15 

ha, đạt 105,3% kế hoạch, sản lượng 42,7/40 tấn, đạt 106,8% kế hoạch. 

(4) Ổn định diện tích cây ăn quả là 985,4 ha, trong đó: diện tích vải thiều 

538/538 ha, đạt 100% kế hoạch, sản lượng quả tươi 3760/2985 tấn, đạt 126 kế 

hoạch; diện tích nhãn 183,2 ha, sản lượng 524/516 tấn, đạt 101,6% kế hoạch; diện 

tích bưởi: 160 ha, sản lượng đạt 1.362/1350 tấn, đạt 100,9% kế hoạch; diện tích 
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cam các loại: 50 ha, sản lượng đạt 638/625 tấn đạt 102,1% kế hoạch; ngoài ra còn 

một số loại cây ăn quả khác = 54,2 ha
(1)

. 

(5) Tổng đàn trâu 66/65 con, đạt 101,53% kế hoạch; đàn bò 70/60 con, đạt 

116,7% kế hoạch; đàn ngựa 68/50, đạt 136% kế hoạch; đàn lợn 2.836/2.830 con, 

đạt 100,2%  kế hoạch; đàn gia cầm 82596/75.540 con, đạt 109% kế hoạch.  

(6) Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 20,6/8,5tỷ đạt 242,4% kế hoạch. 

- Giao thu quỹ phòng chống thiên tai: 26.598.872/26.598.872 đồng, đạt 

100% kế hoạch (trong đó: cán bộ xã: 778.872 đồng; lao động khác: 25.820.000 

đồng) . 

(7) Thu ngân sách xã = 15.829.485.556đ/7.170.137.000đ, đạt 220,77%  so với 

dự toán;  trong đó: Thu tại địa bàn ngân sách xã là  2.262.529.498/641.000.000 đồng, 

đạt 352,97 dự toán. Tổng chi thường xuyên ngân sách xã: 

5.379.826.859đ/7.739.335.160đ,  đạt 69,51% so với dự toán. 

(8) Duy trì 19/19 tiêu chí nông thôn mới. 

* Về phát triển Văn hóa-Xã hội: 

 (9) Mức giảm tỷ lệ sinh 0,2/0,1‰, tăng0,1% so với kế hoạch giao, tỷ lệ phát 

triển dân số tự nhiên = 1,12/1,17%,  giảm 0,05% so với kế hoạch giao; tỷ lệ sinh 

con thứ 3 là 10,06/15,4% giảm 5,34% so với kế hoạch giao. 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm dưới 13,3/13,3% (không 

tăng, không giảm) đạt 100% kế hoạch.  

(10) Hộ nghèo 52 hộ, tỷ lệ 2,19%, giảm 14 hộ so với năm 2022, giảm 09 hộ so 

với kế hoạch huyện giao, mức giảm 0,58%/0,43%, đạt 134,9% kế hoạch; hộ cận nghèo 

40  hộ, tỷ lệ 1,69 %, giảm 13 hộ so năm 2022, giảm 03 hộ so với kế hoạch, mức giảm 

0,53/0.46%, đạt 115,2% so với kế hoạch. 

(11) Số lao động có việc làm mới 128/120 người, đạt 106,7% kế hoạch; tỷ 

lệ lao động qua đào tạo 38,5/36,5% đạt 105,5% kế hoạch; số lao động xuất khẩu 

47/15 người đạt 313,3% kế hoạch. 

 (12) Tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT đạt 100%; số người tham gia BHXH tự 

nguyện: 201/197 người đạt 102% kế hoạch. 

(13) Số làng văn hóa 17/15 làng, đạt 113,3% kế hoạch; Gia đình đạt danh 

hiệu văn hóa 2.137/2.133 hộ đạt 100,2% kế hoạch. 

* Về môi trường: 

 (14) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 43% (Không tính diện tích cây ăn quả) đạt 100 

kế hoạch. 

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp 

- Trồng trọt: Diện tích cây trồng đều được thực hiện theo kế hoạch giao
(2)

. 

Chỉ đạo Nhân dân chăm sóc, thu hoạch các loại cây ăn quả, cây có múi, cây vụ 

đông. Tổng diện tích các loại cây ăn quả 985,4 ha, sản lượng đạt 7.520 tấn
(3)

. 

                                           
(1)

  Một số loại cây ăn quả khác như: Táo, Ổi, Hồng xiêm, Nho, Đu đủ, Chanh… 
(2) 

Gồm: Diện tích lúa vụ mùa là 14/10 ha, đạt 140% kế hoạch, sản lượng 81,2/80 tấn, đạt 101,5% kế 

hoạch; diện tích ngô là 83/80 ha, đạt 103,8% kế hoạch; sản lượng  367,6/355 tấn, đạt 103,5% kế hoạch; diện tích lạc 

là 15,8/15 ha, đạt 105,3% kế hoạch, sản lượng là 42,7/40 tấn, đạt 106,8% kế hoạch. 
(3) 

Trong đó:Diện tích cây vải thiều 538 ha, sản lượng đạt 3.760/2.985 tấn, đạt 126% kế hoạch, giảm 860 

tấn so với năm 2022, giá bán bình quân 11.000đ/kg, giá trị thu ước đạt 41,36 tỷ đồng, giảm 14,08 tỷ đồng so với 
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Tiếp tục chú trọng vào các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 

Nhân dân, tu sửa hồ đập, nạo vét kênh mương đảm bảo phục vụ tưới tiêu năm 2023. 

- Chăn nuôi: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn Nhân dân thực 

hiện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh trên đàn vật nuôi, trú trọng các biện pháp tiêu 

độc, khử trùng, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin, không để bùng phát dịch bệnh trên 

địa bàn; phát triển vật nuôi khác thay thế chăn nuôi lợn bị giảm sút như: chim bồ 

câu, trâu, bò, dê, ngựa…; kết quả tổng đàn vật nuôi cơ bản đạt kế hoạch (4)
.  

- Lâm nghiệp: Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, tuyên truyền 

Nhân dân phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2022-2023; Nhân dân đã trồng 

rừng được 67/30 ha, đạt 223,3% kế hoạch; cấp chứng chỉ rừng FSC đã thu nhận 

đơn tham gia đối với 78 hộ diện tích 184,68ha. 

- Các mô hình khuyến nông: Tổ chức tập huấn được 04 lớp chuyển giao kỹ 

thuật chăm sóc cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP cho 160 lượt người tham gia; 

Xây dựng 01 mô hình liên kết sản xuất vải thiều theo hướng hữu cơ, mô hình chim 

bồ câu hiện đang phát triển tốt. 

2. Công tác quản lý đất đai – môi trường 

- Về công tác quản lý đất đai: UBND xã tăng cường công tác chỉ đạo, quản 

lý đất đai trên địa bàn; năm 2023 không có trường hợp khai thác khoáng sản trái 

phép xảy ra trên địa bàn; tiếp nhận và hoàn thiện 189 hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp, 

tách thửa, xác nhận đăng ký biến động quyền sử dụng đất. 

- Công tác thực hiện Chỉ thị 19: UBND xã thường xuyên chỉ đạo các thôn 

thực hiện nghiên túc Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; năm 2023 không xảy 

ra trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn. 

- Công tác khác: Tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; 

Tổng hợp, lập Báo cáo gửi UBND huyện; tiếp nhận và giải quyết 08 đơn đề nghị ở 

thôn Cai Lé, Trại Giáp, Bản Hạ (3), Nguộn, Đèo Cạn, Chàu Rào liên quan đến 

tranh chấp đất đai, đường đi lại; Lập Biên bản vi phạm hành chính xử phạt vi 

phạm đối với 03 trường hợp do không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo 

quy định với số tiền 06 triệu đồng; triển khai, tổ chức đấu thầu đất công ích ( ao, 

hồ, đập) đã hết hạn tại các thôn theo quy định; tiến hành rà soát danh sách thuế phi 

nông nghiệp trên địa bàn xã. 

- Môi trường: Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17-

CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về huy động toàn dân tập 

trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; Duy trì thực hiện công tác 

đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế ô nhiễm môi trường tại khu dân cư; tổ chức 

ra quân phát quang hành lang đường và thu gom rác thải dọc tuyến đường tỉnh 

                                                                                                                                       
năm 2022 (vải sớm 86,7 tấn, vải thiều chính vụ 3.673,3 tấn; Diện tích cây nhãn 183,2 ha, sản lượng 524/516 tấn, 

đạt101,6 kế hoạch; giá bán bình quân 9.000đ/kg, giá trị thu ước đạt 4,7 tỷ đồng; diện tích bưởi 160 ha, sản lượng 

1362/1350 tấn, đạt 100,9% kế hoạch; diện tích cam các loại 50 ha, sản lượng 638/625 tấn, đạt 102,1% kế hoạch, 

táo: diện tích =16,4 ha, sản lượng ước đạt 250 tấn; ngoài ra còn một số loại cây ăn quả khác: Ổi, đu đủ, chanh… 

(4)
 Toàn xã có 66/65 con, đạt 101,53%, đàn bò 70/60 con, đạt 116,7%, đàn ngựa 68/50, đạt 136%, đàn gia 

cầm 78529/75.540 con, đạt 104%, đàn lợn 2.836/2.830 con, đạt 100,2% so với kế hoạch năm; thực hiện tiêm phòng 

được 10.600 liều vắc xin cúm gia cầm, 50 liều vắc xin lở mồm long móng cho trâu, bò. 
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289c đoạn từ Cầu 38 vào đến ngã tư thôn Tân Thành. Kết quả triển khai thu phí 

đến 20/10/2023 là 256,101,600 đồng; số tiền đã chi đến 30/9/2023 là: 216.700.000 

đồng. Tổng số tiền lũy kế còn lại: 93,372,300đồng. Tổng số hộ thực tế là: 2343 hộ, 

số hộ ở phân tán là: 513, số hộ phải thu là :1.828 hộ, số hộ đã nộp là: 1.537 hộ; tỷ 

lệ đạt:1.537/1.828= 84,08%. Tỷ lệ đạt so với chỉ tiêu giao là: 1.537/2147 = 

71,58%. 

3. Giao thông - Thủy lợi - Xây dựng cơ bản 

3.1. Giao thông-Thủy lợi: UBND xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức phát quang hành lang giao thông, nạo vét kênh mương đảm bảo phục vụ tưới 

tiêu cho vụ xuân, vụ mùa năm 2023 và các loại cây ăn quả. 

3.2. Xây dựng cơ bản: Thanh toán 07 công trình
(5)

; tiến độ thực hiện các 

công trình XDCB
(6)

. Chi trả tiền hỗ trợ cho 4 hộ dân xây mới nhà ở theo nguồn 

vốn CTMTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tổng 

số tiền: 176.000.000đ (44.000.000đ/hộ); thanh toán xong xây lắp công trình nhà 

làm việc khối đoàn thể: 193.000.000đ. 

3.3. Xây dựng Nông thôn mới: Duy trì 19/19 tiêu chí nông thôn mới. 

4. Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại dịch vụ 

4.1. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn 

- Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và xây 

dựng tăng mạnh, người dân đã chủ động tạo và tìm việc làm, tạo nguồn thu nhập 

ổn định; giá trị ước đạt 430/375 tỷ đồng đạt 114,7% kế hoạch, chiếm 30,8% cơ cấu 

kinh tế.  

- Quan tâm tạo điều kiện để phát triển các ngành nghề nông thôn chủ yếu 

như: Nấu rượu men lá ở các thôn Rừng Gai, Cầu Mùng, Nguộn
(7)

, các cơ sở sửa 

chữa, cơ khí, mộc dân dụng, máy xay sát, chế biến lương thực thực phẩm, may 

mặc, sản xuất và bán vật liệu xây dựng, máy làm đất, vận tải ô tô, công nhân lao 

động ở các công ty trong và ngoài tỉnh...; Hiện nay, trên địa bàn xã có 01 công ty 

may
(8)

 thu hút hằng trăm lao động trong xã.  

4.2. Thương mại, dịch vụ 

- Tổng thu ước đạt 462/386 tỷ đồng, đạt 119,7% kế hoạch, chiếm 33,2% cơ 

cấu kinh tế. Chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân phát triển thương mại, 

dịch vụ; quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động và chỉ đạo đầu tư cơ sở hạ tầng... 

                                           
(5)

: Gồm: (1) Tạm ứng xây lắp cho công trình nhà làm việc khối đoàn thể từ nguồn thu tiền sử dụng đất số 

tiền: 990.000.000đ; (2) Thanh toán tiền tư vấn khảo sát lập báo cáo KTKT công trình xây dựng nhà làm việc khối 

đoàn thể 153.000.000đ, (3) công trình xây dựng rãnh nước hai bên đường khu trường mầm non số tiền 

242.370.000đ; (4) Trả nợ xây lắp công trình xây dựng trường mầm non hạng mục 02 nhà lớp học 01 phòng số tiền 

45.381.000đ, (5) công trình nâng cấp nề đường giao thông trung tâm xã Kiên Thành số tiền 123.054.000đ, (6) công 

trình Nhà làm việc 1 cửa và các phòng chức năng xã 986.587.000đ, (7) công trình xây dựng trường tiểu học Kiên 

Thành: Thanh toán xây lắp: 1.472.529.000đ, thanh toán QLDA: 85.233.000đ, tạm ứng Giám sát: 26.500.000đ. 

(
6
) Gồm:(1) Công trình đường Cai Lé vốn Chương trình MTQG. Công trình đã lập xong dự toán. (2) Công 

trình xây dựng trường tiểu học Kiên Thành: Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng khu Chính và 2 tầng 4 phòng, 

phụ trợ khu Đèo Cạn. Nhà thầu đang xây dựng, tạm ứng xây lắp cho nhà thầu 990.000.000đ. 

(7) 
Tại thôn Rừng Gai có 01 HTX rượu Kiên Thành và khoảng trên 30 hộ gia đình duy trì nghề nấu rượu 

thường xuyên, cung cấp rượu cho thị trường trong huyện và các vùng lân cận; thu nhập của mỗi gia đình ước 

khoảng 120 triệu đồng/ năm. 
(8)

 Công ty may Đáp Cầu giải quyết, tạo việc làm cho khoảng 320 người lao động trong xã. 
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 - Tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tiêu thụ nông sản, hàng hoá; quan 

tâm nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng sản xuất quả vải thiều theo quy trình 

VietGap và chất lượng cây có múi. 

5. Công tác thu chi tài chính-ngân hàng 

* Công tác thu - chi ngân sách Nhà nước: Chủ động tổ chức hội nghị triển 

khai giao các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho các ban, ngành, thôn ngay từ đầu năm.  

- Tổng thu: 15.828.485.555đ/7.170.137.000đ, đạt 220,7% so với dự toán. 

- Tổng chi thường xuyên ngân sách xã: 5.443.891.759đ/7.739.335.160đ,  

đạt 70% so với dự toán. 

- Tổng quyết toán ngân sách xã năm 2022: 

+ Tổng thu: 17.248.433.187đồng; 

+ Tổng chi: 17.248.433.187 đồng. 

II. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Về giáo dục -  Y tế - Dân số KHHGĐ & Trẻ em 

- Giáo dục: Các trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm 48 năm ngày giải 

phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), ngày Quốc tế lao 

động mùng 1/5 và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tuyên truyền về ngày giỗ Tổ 

Hùng Vương gắn với việc “ Học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành; tiếp tục duy trì 

ổn định nền nếp dạy và học; bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao hiệu quả giờ dạy 

của giáo viên; kiểm tra, hoàn thành chương trình thi cuối năm học 2022-2023; chất 

lượng xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh ngày càng được nâng lên; quy mô 

trường lớp, vật chất, trang thiết bị ngày càng hoàn thiện; tổ chức tốt khai giảng 

năm học mới 2023-2024; thực hiện dạy và học theo kế hoạch; tổng số cán bộ giáo 

viên, nhân viên 3 cấp học 134; 71 lớp, 2.281 học sinh
(9)

. 

- Y tế - Dân số,chăm sóc và bảo vệ trẻ em: Thực hiện tốt công tác bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân
(10)

; công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân 

và VSATTP được tăng cường, không để xảy ra các dịch bệnh và sự cố về ATTP 

trên địa bàn xã; tổ chức tiêm phòng lao, sởi, uống thuốc phòng bại liệt, viêm não 

nhật bản cho trẻ em và tiêm phòng cho phụ nữ có thai đầy đủ theo quy định; xây 

dựng kế hoạch chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023. Duy trì nhập tin về kho giữ liệu phần mềm dân số huyện. Tính đến thời 

điểm hiện nay trên địa bàn xã có 2.414 hộ, với 10.642 nhân khẩu. 

2. Văn hóa, thông tin, thể thao  

Triển khai đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2023
(11)

; thực hiện 

tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

                                           
(9)

+ Trường Mầm non: Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên 47 đồng chí; 22 lớp học, 585 học sinh; 

+ Trường Tiểu học: Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên 56 đồng chí; 33 lớp học, 1047 học sinh; 

+ Trường THCS: Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên 36 đồng chí;  16 lớp học,  649 học sinh. 

(10)
  Trong năm đã tổ chức khám chữa bệnh cho 1.932 lượt người. 

(11)
 Kết quả bình xét có 2.137/2.315 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ 92,3%, giảm 08 hộ so năm 

2022 (2.145), đạt 101,1%  so với kế hoạch huyên giao (huyện giao 2113); có 17/17 thôn đạt đạt danh hiệu làng văn 

hóa, tỷ lệ 100%; đạt 113,3% kế hoạch huyện giao ( huyện giao 15 làng). 
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của Nhà nước; tổ chức tuyên truyền, vận động ủng hộ tết vì người nghèo, xây 

dựng kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; cắt dán và treo 48 

băng zôn vượt đường tuyên truyền
(12)

; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

3. Thực hiện các chính sách khác 

Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ đối với người có công, các đối 

tượng BTXH, đối tượng chính sách; Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão tiếp 

nhận và cấp phát quà chính sách NCC 259 xuất = 114.800.000đồng; phối hợp với 

MTTQ xã, các ban ngành đoàn thể tiếp nhận và cấp phát quà tết cho 66 hộ nghèo 

trị giá mỗi xuất 600.000đ/ xuất = 39.600.000đ; cấp hỗ trợ cho 20 hộ khó khăn do 

bệnh tật hiểm nghèo, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn số tiền 8.300.000 

đồng; Tiếp nhận và giải quyết 30 hồ sơtheo quy định; tổ chức xác định mức độ 

khuyết tật cho 08 đối tượng Người cao tuổi có đơn đề nghị; xây dựng triển khai 

thực hiện các kế hoạch về bình đẳng giới, phòng chống đuối nước trẻ em. 

Thực hiện các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thương binh Liệt sĩ, phối 

hợp với các ban ngành đoàn thể, đơn vị kết nghĩa tiểu đoàn 15 tổ chức lao động 

giúp đỡ 06 gia đình chính sách vệ sinh vườn cây ăn quả, dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ 

với lực lượng tham gia là 60 người; tiếp nhận và cấp phát 25.800.000đ quà của 

Chủ tịch nước và 53.200.000đ quà của UBND tỉnh; Đảng uỷ-UBND xã cũng đã 

trích từ nguồn đảm bảo xã hội tặng 76 suất quà cho các gia đinh chính sách, mỗi 

suất quà trị giá 200.000đ, thăm hỏi tặng quà 03 thương bình, bệnh bình nặng. Tổ 

chức tốt Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947/27/7/2023). 

Tiếp nhận tổng hợp 68 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học phí và chi phí học tập 

cho Học sinh sinh viên đang học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng tại cơ sở giáo 

dục Nghề nghiệp theo nghị quyết 61 HĐND tỉnh, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, 

người dân tộc, người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế trở lại kết quả đạt 

100% KH; BHXH tự nguyện vận động được 201/197 người, đạt 102%, (Huyện 

giao lũy kế 197 kết quả 201/197 đạt 102%);  

Số lao động có việc làm mới 128/120 người, đạt 106,7% kế hoạch; tỷ lệ lao 

động qua đào tạo 38,5/36,5% đạt 105,5% kế hoạch; số lao động xuất khẩu 47/15 

người đạt 313,3% kế hoạch. 

Hoàn thành kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
(13)

; 

số hộ nghèo 52 hộ, tỷ lệ 2,19%; hộ cận nghèo 40 hộ, tỷ lệ 1,69%. 

4. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 

                                           
(12) 

 Gồm 48 băng vượt đường: Tuyên truyền tết Nguyên đán; Công tác tuyển quân; lễ hội Đền Hạ; Đại hội 

Nông dân; Đại hội Công đoàn  xã;  Ngày hội Văn hóa-Thể thao các dân tộc huyện Lục Ngạn lần thứ 21,dịp nghỉ lễ 

30/4 và 01/5, tháng cao điểm vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, kỷ niệm 76 năm năm ngày TBLS, 

chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII; kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 

02/9, đợt cao điểm vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống công an 

nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Lễ công bố xã Kiên Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, kỷ niệm 60 năm 

ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang. 

 
(13) 

Kết quả: Hộ nghèo 52 hộ, tỷ lệ 2,19%, giảm 14 hộ so với năm 2022, giảm 09 hộ so với kế hoạch huyện giao, 

mức giảm 0,58%/0,43%, đạt 134,9% kế hoạch; hộ cận nghèo 40  hộ, tỷ lệ 1,69 %, giảm 13 hộ so năm 2022, giảm 03 hộ so với 

kế hoạch, mức giảm 0,53/0.46%, đạt 115,2% so với kế hoạch. 
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Tiếp tục chỉ đạo Trạm Y tế xã đăng ký nhu cầu vắc xin phòng; tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Trong năm 2023 tiêm được 38 mũi; trong đó trẻ em 5-11 tuổi là 16 trẻ, 

mũi 1=7, mũi 2=9; trên 18 tuổi là 22 người, mũi 1=2, mũi 2= 9, mũi 3=5, mũi 4=6. 

- Tiêm vắc xin: + Lũy kế tổng mũi tiêm vắc xin là: 27252 mũi; trong đó: (+ 

Mũi 1: 8.564; + Mũi 2: 8.392, + Mũi 3: 6.932; + Mũi 4: 3.364). 

5. Công tác khác 

UBND xã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 

năm 2023 và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ 

năm 2023; Chỉ đạo các thôn tổng kết công tác năm 2022; phối hợp tổ chức thành 

công Đại hội Nông Dân, Đại hội Công Đoàn xã, nhiệm kỳ 2023-2028; 

Chỉ đạo kiện toàn xong Phó Trưởng thôn Trung Mới, Minh Sơn nhiệm kỳ 

2022-2025; tổ chức hội nghị thành lập Hội Đông y xã Kiên Thành với 30 thành 

viên, gửi các văn bản có liên quan đề nghị cấp trên phê chuẩn và chuẩn bị cho Đại 

Hội; chỉ đạo tổ chức thành lập Ban vận động Hội bảo tồn và phát triển văn hóa dân 

tộc Sán Dìu xã Kiên Thành với 09 thành viên để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội 

lần thứ nhất; 

Thực hiện văn bản chỉ đạo của huyện về hiến máu tình nguyện Lễ hội Xuân 

hồng năm 2023; chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2023. Hội CTĐ xã đã 

vận động các tình nguyện viên tham gia hiến máu và đã lấy được 60/84 đơn vị 

máu, tỷ lệ đạt 71,42 % so với chỉ tiêu huyện đề ra, đợt 3 năm 2023 lấy được 22 

đơn vị máu, đạt 88% so với chỉ tiêu của huyện giao. 

Phối hợp tổ chức thành công Kỳ họp thứ sáu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 

2021-2026;  

Phối hợp tổ chức thành côngLễ công bố xã Kiên Thành đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2021; 

Chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tài liệu liên quan phục vụ Đoàn thanh tra 

huyện, theo Quyết định số 04/QĐ-TTr ngày 10/3/2023 của Chánh thanh tra huyện; 

Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đối với UBND xã Kiên Thành, giai đoạn 

2021-2022.  

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH 

1. Công tác quân sự địa phương 

Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày lễ, tết; xây dựng kế 

hoạch phối hợp với Công an xã trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm ANCT - 

TTATXH tuần tra trên địa bàn xã; tổ chức giao nhận tân binh lên đường nhập ngũ 

năm 2023 với 17/17 thanh niên bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao; đăng ký công 

dân SSNN tuổi 17, có 45/45 công dân đạt 100%; ra mắt và khai mạc huấn luyện 

dân quân năm 2023; Tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ nhất, dân quân cơ động 

và dân quân tại chỗ năm thứ hai đến năm thứ tư; huấn luyện dân quân Binh Chủng và 

Cối 60 mm 97 đồng chí dân quân theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch rà soát công dân 
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trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024
(14)

.Thực hiện Quyết định số 5188/QĐ-

UBND ngày 28/9/2023 của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ huyện Lục 

Ngạn về việc Hướng dẫn bảo đảm hậu cần cho Sư đoàn 346 trong diễn tập chiến 

thuật có một phần thực binh năm 2023. Ban cung cấp của xã đã tiếp nhận 10 xã 

tham gia ủng hộ và bàn giao cho sư đoàn 346 với số tiền là 45.410.000đ. 

2. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự  

- Về an ninh chính trị: Năm 2023 tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã 

tiếp tục giữ vững ổn định. 

- Về xuất, nhập cảnh: Xuất cảnh hợp pháp 47 người ( tăng 39 người so với 

cùng kỳ năm 2022); có 37 người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào địa phương 

(tăng 27 người so với năm 2022); nhập cảnh trái phép 0 người (không tăng, giảm 

so với năm 2022); xuất cảnh trái phép 0 người. 

- Về tình hình trật tự an toàn xã hội: xảy ra 11
(15) 

(tăng 04 vụ so với cùng kỳ 

năm 2022) vụ việc liên quan đến ANTT, chủ yếu liên quan đến đánh nhau, trộm 

cắp tài sản, ma túy. Công an xã đã tiến hành bàn giao hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Lục Ngạn giải quyết theo thẩm quyền. 

- Công tác quản lý hành chính về TTXH: Nhập khẩu: 143; xóa khẩu 40; 

đăng ký tạm trú: 04; chuyển đi 17;  

- Thực hiện Đề án 06: Trong năm Công an xã tiếp nhận, giải quyết 283 hồ 

sơ DVC trực tuyến; Tăng cường công tác làm sạch dữ liệu dân cư quốc gia, tuyên 

truyền sâu rộng trong quần chúng nhân triển khai thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân. Đến nay hầu hết số công 

dân từ đủ 14 tuổi trên địa bàn xã đã được cấp CCCD. 

Công tác đăng ký kích hoạt ĐDĐT: Hiện đã cài đặt được 6.253/6.590 đạt tỉ 

lệ 94,9%. Công an xã đã tham mưu Tổ đề án 06 xã tăng cường công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn, kích hoạt tới Nhân dân. 

- Về trật tự an toàn giao thông:  xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông ( tăng 03 vụ 

so với cùng kỳ năm 2022). Về đăng ký cấp mới, cấp đổi đăng ký xe: Công an xã 

tiếp nhận giải 149 hồ sơ đăng ký xe mới, 11 hồ sơ chuyển đến trong tỉnh, cấp đổi 

đăng ký xe 04. 

3. Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và hoạt động Tư Pháp 

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đổi mới công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, 

tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân ngay tại cơ sở, do đó đã hạn 

                                           
(14)

 Phát Lệnh, tổng số 117 công dân; trong đó có mặt 117, số đạt sức khỏe khám cấp huyện là 95, số 

không đạt là 22 công dân; Tổ chức họp Hội đồng NVQS xã thông qua danh sách điều khám 73 công dân và tổ chức giao 

Lệnh, làm cam kết với các gia đình có Lệnh khám cấp huyện theo kế hoạch. 

(15)
 Gồm: - Vụ việc 1: ngày 08/01/2023 Công an xã phát hiện và phối hợp với đội CSHS bắt quả tang một 

nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa thắng thua bằng tiền tại đường liên thôn 

thuộc thôn Trại Giáp; - Vụ việc 2: ngày 30/01/2023 đánh nhau tại thôn Phượng Năng; - Vụ việc 3: ngày 07/3/2023 

đối tượng sử dụng ma túy tại quán hát Karaok nhà bà Dương Thị Thu sinh năm 1979 trú tại thôn Bản Hạ; - Vụ việc 

4: Trộm cắp tài sản tại thôn Cầu Mùng; - Vụ việc 5: Trộm cắp tài sản tại thôn Chùa Rào; - Vụ việc 6: Trộm cắp tài 

sản tại thôn Bằng Công; - Vụ việc 7: Tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng Nguyễn Văn Tuân - Sinh năm: 1982 

trú tại thôn Phượng Năng;Vụ việc 8:Nhận đơn trình báo của Nguyễn Thị Hồng trú tại thôn Trại Na, xã Thanh Hải, 

với nội dung đánh nhau tại khu dân cư thôn Bản Mùi Phú; - Vụ việc 9: đánh nhau tại thôn Trung Mới; - Vụ việc 10: 

Trộm cắp tài sản tại thôn Cẩm Hoàng; -  Vụ việc 11: Đánh nhau tại thôn Phượng Năng. 
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chế đơn thư khiếu nại vượt cấp. Chủ tịch UBND xã tiếp dân vào thứ 5 hàng tuần. 

Năm 2023, UBND xã tiếp 14 lượt 16 công dân, phản ánh 08 vụ việc. Tiếp nhận 

08
(16)

 đơn ( giảm 01 đơn so với năm 2022). Đã giải quyết xong 08/08 đơn, đạt 

100%. Chủ tịch UBND xã tổ chức 03 cuộc đối thoại với cán bộ và Nhân dân thôn 

Bản Mùi Phú, thôn Minh Sơn, thôn Cầu Mùng. 

Chỉ đạo công tác tư pháp tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến 

chính sách, pháp luật, hòa giải ở cơ sở và giải quyết các TTHC về tư pháp phục vụ 

nhân dân
(17)

.  

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 

ủy; sự chỉ đạo điều hành của UBND xã; sự phối kết hợp của MTTQ, các đoàn thể 

và nỗ lực của Nhân dân các dân tộc xã Kiên Thành; tình hình kinh tế - xã hội của 

xã tiếp tục phát triển tích cực trên các lĩnh vực; có 14/14 chỉ tiêu cơ bản trong phát 

triển kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ phát triển sản 

xuất được duy trì ổn định ở mức khá. Công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch 

vụ từng bước được nâng lên...  

UBND xã đã triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, của Đảng ủy, HĐND 

xã. UBND xã đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023 ngay từ đầu năm; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch cụ thể hoá Nghị 

quyết của HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch thực hiện 

các nội dung cam kết của Chủ tịch UBND xã với Chủ tịch UBND huyện năm 

2023; tổ chức hoạt động theo đúng nguyên tắc; thực hiện quản lý điều hành đúng 

nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 

2021-2026.  

Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; quản lý tốt 

công tác thu chi tài chính, xây dựng cơ bản; triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản 

xuất nông nghiệp; quản lý, bảo vệ rừng; xây dựng nông thôn mới và một số nhiệm 

vụ khác ở địa phương. công tác quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, 

TTATXH. 

Công tác giáo dục, y tế thường xuyên được quan tâm; các phong trào xây 

dựng danh hiệu văn hóa, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được 

duy trì và phát triển; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, các chính sách an sinh xã 

hội được thực hiện nghiêm túc.  

Đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

từng bước phát huy hiệu quả. Thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết đơn 

                                           
(16)

 Gồm: Bằng Công (02), Lam Sơn, Chùa Rào (02 đơn), Đèo Cạn (02 đơn), Nương, Bản Hạ  liên quan 

đến tranh chấp đất đai, đường đi lại, đề nghị hỗ trợ... 
(17)

 Trong năm thực hiện đăng ký khai sinh 115 trường hợp, đăng ký khai tử 46 trường hợp, kết hôn 79 cặp, 

xác nhận tình trạng hôn nhân 101 trường hợp, chứng thực bản sao từ bản chính 3.116 trường hợp, chứng thực hợp 

đồng bất động sản 157 trường hợp. 
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thư; tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân và giải quyết lời kịp thời các ý kiến, 

kiến nghị của công dân. 

2. Công tác phối hợp của UBND xã 

UBND xã chủ động giữ mối liên hệ thường xuyên với UBND huyện, các 

phòng, ban, ngành, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện. Kịp thời báo 

cáo Chủ tịch UBND huyện, liên hệ với các ngành liên quan đến công tác phòng, 

chống dịch, tiêu thụ nông sản. 

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp Ủy ban MTTQ, các ban, ngành và các đoàn 

thể chính trị- xã hội xã chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của Nhân dân; 

tham gia xây dựng, củng cố chính quyền vững mạnh; Chủ động phối hợp tổ chức 

cuộc vận động Tết vì người nghèo năm 2023 đạt kết quả cao. 

3. Một số tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn có những hạn chế như sau:  

- Công tác chỉ đạo của UBND xã trong triển khai thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi một số dự án còn lúng túng chưa kịp thời.  

- Vẫn còn để tái lấn chiếm lòng, lề đường đoạn ngã tư Tân Thành. Công tác 

chỉ đạo, phối hợp với các ngành từ xã đến thôn trong triển khai thu phí dịch vụ thu 

gom rác thải chưa được đồng bộ, còn gặp khó khăn, số thu còn thấp; việc thu gom, 

vận chuyển rác thải của HTX môi trường phong vân đối với các thôn có thời điểm 

chưa đảm bảo;  

- Việc chấp hành hội nghị họp trực tuyến của một số cán bộ, công chức, 

viên chức chưa nghiêm túc. 

- Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 của UBND xã chưa được 

thường xuyên, một số thành viên Ban chỉ đạo xã chưa sâu sát đôn đốc thôn được 

phân công phụ trách, việc thực hiện nhiệm vụ của tổ Đề án 06 một số thôn còn hạn 

chế. 

Phần thứ hai 
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIRU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH  

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024 

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội; tập 

trung cho công tác bảo vệ môi trường; tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

trên các lĩnh vực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh 

đạo, chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Chú trọng công tác quốc phòng, an 

ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện hoàn thành và 

hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2024. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU  

Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2020-2025 theo Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV thông qua, tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với những thuận lợi và thách thức khó lường 

đan xen; UBND xã xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản năm 

2024 cụ thể như sau: 
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* Về phát triển kinh tế 

 (1) Tổng giá trị sản xuất trên tất cả các lĩnh vực ước đạt 1.414,8 tỷ đồng, giá 

trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt 14,1 triệu đồng/người/năm. Trong đó: 

- Thương mại, dịch vụ thu nhập ước đạt 468,3 tỷ đồng, chiếm 33,2% 

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản thu nhập ước đạt 507,6 tỷ đồng, chiếm 36% 

- Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng thu nhập ước đạt 434,3 tỷ đồng, chiếm 30,8%. 

(2) Giá trị sản xuất/1ha đất nông nghiệp: 142 triệu đồng. 

(3) Tổng diện tích cây lương thực có hạt là 90 ha, sản lượng 450 tấn, trong 

đó: diện tích lúa 10 ha, sản lượng 80 tấn; diện tích ngô 80 ha, sản lượng 355 tấn; diện tích 

Lạc là 15 ha, sản lượng 40 tấn. 

(4) Ổn định diện tích cây ăn quả là 985,4 ha, trong đó: diện tích vải thiều 

538 ha, sản lượng quả tươi 2.985 tấn; diện tích nhãn = 183,2 ha, sản lượng 516 

tấn; diện tích bưởi = 160 ha, sản lượng 1.350 tấn; diện tích cam các loại = 50 ha, 

sản lượng = 625 tấn; ngoài ra còn một số loại cây ăn quả khác = 54,2 ha (
18

). 

(5) Tổng đàn trâu 65 con; đàn bò 60 con; Ngựa 50 con; tổng đàn lợn 2.830 

con; đàn gia cầm đạt 75.540 con. 

(6) Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 18 tỷ đồng;  

- Giao thu quỹ phòng chống thiên tai (23 cán bộ xã): 778.872 đồng; 

- Giao thu quỹ phòng chống thiên tai (lao động khác): 25.820.000đ. 

 (7) Dự toán thu ngân sách = 7.170.137.000 đồng; 

Trong đó: Thu tại địa bàn là 641.000.000 đồng. 

Dự toán chi ngân sách = 7.170.137.000 đồng. 

(8) Duy trì 19/19 tiêu chí nông thôn mới.   

* Về phát triển văn hóa xã hội 

(9) Mức giảm tỷ lệ sinh 0,2/0,1‰, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên = 1,12%; tỷ lệ 

sinh con thứ 3 giảm còn 10%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm 

dưới 13,3%. 

 

 (10) Số hộ thoát nghèo là 03 hộ; tỷ lệ hộ nghèo 2,06%; mức giảm tỷ lệ hộ 

nghèo 0,13%; Số hộ cận nghèo thoát nghèo là 05 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo 1,47%; 

mức giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 0,22%. 

(11) Số lao động có việc làm mới 120 người; xuất khẩu lao động 15 người; 

tỷ lệ lao động qua đào tạo 36,5%. 

(12) Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 100%. 

- Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện 46 sổ ( Lũy kế năm 2023 là 201 sổ, 

năm 2024 là 243 sổ). 

(13) Số làng văn hóa 17 làng; gia đình đạt danh hiệu văn hóa 2.137 hộ. 

* Về  môi trường 

(14) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 43% (Không tính diện tích cây ăn quả). 

III. NHIỆM VỤVÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Về phát triển kinh tế 

1.1. Phát triển nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

                                           
(18)

  Một số loại cây ăn quả khác như: Táo, Ổi, Hồng Xiêm, Nho, Đu đủ, Chanh… 
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Thực hiện có hiệu quả trong phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo 

hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Triển 

khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, 

hàng hóa. Khuyến cáo Nhân dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap trên cây ăn quả. 

Duy trì tốc độ tăng trưởng theo hướng bền vững; tập trung phát triển các sản 

phẩm chủ lực, khuyến cáo Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy hoạch; 

chú trọng phối hợp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; duy trì hoạt động 

của HTX, tổ liên kết sản xuất và tiêu thu sản phẩm cây ăn quả và rượu men lá; 

tăng cường công tác quản lý giống, tích cực khuyến cáo Nhân dân không chuyển 

đổi mục đích cây trồng theo phong trào, đặc biệt là các loại cây có múi; định 

hướng để Nhân dân lựa chọn cây, con giống đảm bảo chất lượng để đưa vào sản 

xuất cho phù hợp theo hướng sản xuất hàng hoá, gắn với việc đảm bảo các tiêu 

chuẩn việt gáp, VSATTP và môi trường… có khả năng cạnh tranh cao trên thị 

trường; đảm bảo giá trị sản xuất 1 ha đất canh tác nông nghiệp đạt từ 142 triệu 

đồng trở lên. Phát triển sản phẩm chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi theo hướng tập 

trung; chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Huy động và sử dụng 

có hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 

Tạo điều kiện cho Nhân dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. 

 Tiếp tục phát triển lâm nghiệp nhằm tăng giá trị hiệu quả kinh tế rừng, tạo 

việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; lồng ghép với các chương trình hỗ 

trợ phát triển lâm nghiệp để trồng rừng, nâng tỷ lệ bao phủ rừng trên 43%; làm tốt 

công tác quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. 

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để duy trì, chú trọng tạo 

việc làm gắn với phát triển các mô hình có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người 

dân; phấn đấu năm 2024 tiếp tục duy trì giữ vững 19/19 tiêu chí NTM. 

1.2. Phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp theo hướng 

bền vững, để công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục là động lực chính cho phát 

triển kinh tế; tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực. Tạo mọi điều kiện thu hút 

khuyến khích các tổ chức, cá nhân về tuyển dụng, giới thiệu việc làm cho lực 

lượng lao động ở các khu công nghiệp, công ty hoặc mở rộng sản xuất, phát triển 

thêm ngành nghề.   

1.3. Phát triển dịch vụ thương mại 

Xây dựng, phát triển thương mại, dịch vụ; tiếp tục quan tâm chỉ đạo đầu tư 

cơ sở hạ tầng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Chợ; phát triển mạng lưới cửa 

hàng bán lẻ hàng hóa do các hộ tư nhân kinh doanh…đa dạng các mặt hàng phục 

vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn xã. Tăng cường tham 

gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm; tập trung cao cho tiêu thụ vải thiều, cây có múi, 

tạo mọi điều kiện cho các tổ chức, cá nhân về giúp Nhân dân tiêu thụ sản phẩm, 

hàng hóa. 

1.4. Tăng cườngcông tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, nâng 

cao chất lượng giám sát các công trình xây dựng cơ bản 

Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 19-CT/TU đạt kết 

quả như: Thực hiện tốt các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai theo 

đúng quy định; kiên quyết xử lý các biểu hiện tiêu cực. Tích cực chỉ đạo tăng 
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cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên đất, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các 

vi phạm đất đai. Tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc, tranh chấp đất đai, 

không để người dân vi phạm về đất đai; lập kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch, 

thực hiện tốt việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các tổ chức, hộ gia 

đình và cá nhân cho khoảng 46 trường hợp theo quy định. 

Tiếp tục thực nghiêm túc Chỉ thị 17-CT/TU của Tỉnh ủy. Tăng cường công 

tác quản lý, bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường tại 

khu dân cư; duy trì tốt hoạt động của các tổ thu gom tại các thôn. 

Nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, tăng cường công tác 

giám sát thi công, giám sát cộng đồng; thường xuyên quan tâm đến công tác tu sửa 

các tuyến mương đảm bảo việc tưới tiêu cho sản xuất và thực hiện tốt phương án 

phòng, chống thiên tai. 

2.5. Thực hiện tốt kế hoạch thu, chi ngân sách Nhà nước 

Chủ động xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách theo đúng quy định cho 

các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể; xây dựng kế hoạch giao các chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội cho các thôn ngay từ đầu năm; tập trung quyết liệt thực hiện các biện pháp 

chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức thu 

NSNN trên địa bàn. Có kế hoạch cân đối thu - chi đảm bảo đáp ứng yêu cầu; thực 

hiện triệt để tiết kiệm chi, nâng cao trách nhiệm quản lý tài chính công; sử dụng 

hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Thực hiện nghiêm túc chế độ thanh quyết toán theo 

quy định. 

2. Về phát triển văn hóa – xã hội 

2.1. Về giáo dục 

Tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm các nội dung chương trình, 

nhiệm vụ năm học 2023-2024. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, 

phổ cập giáo dục, nâng cao giáo dục mũi nhọn; quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ 

năng sống, tập huấn đuối nước, tập bơi... đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng 

xã hội học tập; Nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý giáo 

dục và giáo viên. 

Thường xuyên đổi mới phương pháp dậy và học; xây dựng môi trường giáo 

dục lành mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục các biểu hiện hình thức, 

thành tích, tiêu cực trong giáo dục. 

2.2. Lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo vệ trẻ em 

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho 

Nhân dân và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên trạm Y tế xã, nhân viên 

y tế thôn. Thực hiện có hiệu quả chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; thực 

hiện đồng bộ các biện pháp về phòng, chống dịch; ngăn chặn kịp thời các dịch 

bệnh xảy ra; tăng cường công tác quản lý các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, bảo vệ 

và giáo dục trẻ em; chú trọng đến các hoạt động phòng, chống bạo lực, đuối nước 

trẻ em. 

2.3. Văn hóa, thông tin, thể thao truyền thanh 

Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin và di tích lực sử - văn 

hóa. Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện nghiêm túc các quy định về nếp sống văn 
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minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; khuyến khích phát triển sâu rộng các 

phong trào, các mô hình văn nghệ, thể thao quần chúng. Xây dựng môi trường, đời 

sống văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng. Bảo tồn và phát huy giá trị các di 

sản văn hóa truyền thống. Quan tâm xây dựng các danh hiệu văn hóa, cơ quan văn 

hóa; Nâng cao hiệu quả hoạt động của thông tin, tuyên truyền. 

2.4. Thực hiện các chính sách xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, 

dân tộc 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và chế độ, chính 

sách đối với người có công, đền ơn đáp nghĩa; các dự án thuộc Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miềm núi. Chủ động 

nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người 

nghèo để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Thực hiện công khai, minh bạch, chính xác 

việc rà soát thống kê hộ nghèo, cận nghèo năm 2024.  

Tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia BHYT đạt 100%, vận 

động người dân tham gia BHXH tự nguyện; phấn đấu năm 2024, tỷ lệ trẻ em dưới 

5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới 13%. Thực hiện tốt công tác phối hợp đào 

tạo nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, giải quyết tạo việc làm, khuyến khích 

xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ 

em; đẩy mạnh các hoạt động can thiệp phòng, chống bạo lực, xâm hại và đuối 

nước ở trẻ em.  

2.5. Công tác khác 

Chủ động phối hợp tổ chức các kỳ họp HĐND xã; Đại hội Hội UBMTTQ 

xã, nhiệm kỳ 2024 -2029. 

3. Về lĩnh vực nội chính 

3.1. Tăng cường an ninh, quốc phòng 

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công 

an xã chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. 

Tăng cường củng cố thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh quốc phòng. Đẩy mạnh phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung xử lý, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các 

vấn đề phức tạp mới nảy sinh ngay tại thôn, không để xảy ra điểm nóng. Tăng 

cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự địa phương, bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng; hoàn thành kế hoạch tuyển chọn công dân sẵn sàng nhập ngũ 

2024 và đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định. Phối hợp và tạo mọi điều kiện 

thuận lợi để các cơ quan cấp trên triển khai xây dựng khu vực phòng thủ tại thôn 

Cầu Mùng. Tổ chức thực hiện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa 

bàn xã. 

3.2. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

Nâng cao trách nhiệm hiệu quả của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến kiến nghị của cử tri; tập trung giải 

quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền, phổ biến 
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pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho Nhân dân; đồng thời tăng cường công tác hòa giải để 

giải quyết tốt những vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân ngay từ cơ sở.  

4. Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân 

dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương 

Chủ động phối hợp với MTTQ và các đoàn thể nhân dân theo quy chế trong 

việc tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp giải quyết có hiệu 

quả đơn thư, các ý kiến kiến nghị của cử tri, những vấn đề mới phát sinh, sự việc 

phức tạp. Tiếp tục phối hợp, đổi mới nội dung hoạt động trong công tác dân vận 

chính quyền, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai thực hiện có 

hiệu quả. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm 

tư, nguyện vọng của Nhân dân để có hướng chỉ đạo, giải quyết, củng cố lòng tin của 

Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội.  

5. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí, phòng chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu 

nước 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND xã                                

; Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội. Quyết tâm, quyết liệt đẩy 

mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh, xử lý nghiêm thái độ, ý thức trách 

nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; 

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những 

biểu hiện „tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tụ đẩy mạnh thực 

hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đẩy mạnh khai thác, ứng dụng công 

nghệ thông tin… củng cố hoạt động của bộ phận “Một cửa” tạo bước chuyển biến 

mới trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát hệ thống quản lý chất 

lượng ISO. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh; phát huy tốt công tác thi đua, khen thưởng. Phát động và nhân rộng 

phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2024./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng uỷ, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các Phó CT.UBND xã; 

- CT UBMTTQ xã; trưởng các Đoàn thể; 

- CB, CC, VC xã; 

- Cá đại biểu tham dự kỳ họp; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lý Đức Hùng 
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BIỂU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày   30/10/2023  

của UBND xã Kiên Thành) 

 

STT Danh mục chỉ tiêu 
đơn vị 

tính 

Năm 2023 Kế 

hoạch 

năm 

2024 

Ghi 

chú Kế 

hoạch 

Thực 

hiện  

Đạt 

 tỷ lệ 

% 

1 2 3 4 5 6  7 8 

A. Về phát triển kinh tế   

(1) Tổng thu nhập trên các lĩnh 

vực 

Tỷ 

đồng 

1186 1368 115,34 1.414,8 

 

- Thương mại, dịch vụ Tỷ 

đồng 

386 462 119,7 468,3 

 

- Nông lâm, thủy sản Tỷ 

đồng 

425 476 112 507,6 

 

- Tiểu thủ công nghiệp, XD Tỷ 

đồng 

375 430 114,7 434,3 

 

(2) Giá trị sản xuất/ha đất NN Triệu 

đồng 

142 142,3 100,2 142 

 

(3) Tổng diện tích sản lượng 

lương  thực có hạt 

          

 

Trong đó: - Diện tích ha 90 112,8 125,3 90  

                 - Sản lượng tấn 435 491,5 113 435  

+ Thóc       

- Diện tích ha 10 14 140 10  

- Sản lượng tấn 80 81,2 101,5 80  

+ Ngô       

- Diện tích ha 80 83 103,8 80  

- Sản lượng tấn 355 367,6 103,5 355  

+  Lạc       

- Diện tích ha 15 15,8 105,3 15  

- Sản lượng tấn 40 42,7 106,8 40  

(4) Cây ăn quả       

8. + Vải thiều       
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-  Diện tích ha 538 538 
100 538  

- Sản lượng tấn 2.985 3760 126 2.985  

+ Bưởi các loại       

- Diện tích ha 160 
160 

100 150  

- Sản lượng tấn 1350 
1.362 

100,9 1150  

+ Cam các loại       

- Diện tích ha 50 
50 

100 30  

- Sản lượng tấn 625 
638  

102,1  420  

(5) Chăn nuôi        

- Tổng đàn trâu con 65 
66 

101,53 65   

- Tổng đàn bò con 60 
70 

116,7 60   

- Ngựa con 50 
68 

136 50  

- Tổng đàn lợn con 2.830 
2.836 

100,2 2.830   

- Tổng đàn gia cầm con 75.540 
82.596 

109 75.540   

(6) Huy động đầu tư PTXH Tỷ 

đồng 
8,5 20,6 242,4 16 

 

- Quỹ phòng chống thiên tai ( 23 

cán bộ xã và lao động khác) 
đồng 

26.598.8

72 

26.598.8

72 
100 

26.598.

872  

(7) Thu ngân sách xã Nghìn 

đồng 

7.170.13

7.000 

15.829.4

85.556 
220,77 

7.170.1

37.000  

- Thu tại địa bàn Nghìn 

đồng 

641.000.

000 

2.262.52

9.498 

352,97 641.00

0.000  

(8) Xây dựng nông thôn mới 
Tiêu 

chí 

Duy trì 

19/19 

Duy trì 

19/19 
100  

Duy trì 

19/19  

B. Về phát triển Văn hóa-XH      
 

(9)  Mức giảm tỷ lệ sinh 
‰ 0,1 0,2 

Tăng 

0,1 
0,1 

  

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 
% 1,17 1,12 

Giảm 

0,05 
1,17 

  

(10) - Số hộ thoát nghèo hộ 5 14 280 3   

- Tỷ lệ hộ nghèo 
% 2,56 2,19 

Giảm 

0,37 
0,26 

  

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo % 0,43 0,58 134,9 0,13   

- Số hộ cận nghèo thoát nghèo hộ 10 13 115,2 5   

- Tỷ lệ hộ cận nghèo 
% 1,76 1,69 

Giảm 

0,07 
1,47 
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- Mức giảm tỷ lệ hộ cận nghèo % 0,46 0,53 115,2 0,22   

(11) Số lao động có việc làm mới Người 120 128 106,7 120   

- Số lao động xuất khẩu Người 15 47 313,3 15   

(12) Tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT % 100 100 100 100   

- Số người tham gia BHXH tự 

nguyện 
% 197 201 102 40 

 

(13) Làng văn hóa làng 15 17 113,3 17   

- Gia đình văn hóa 
Hộ gia 

đình 
2.133 2.137 100,2 2.137 

  

-  Trường THCS Kiên Thành Trường    
Công 

nhận lại 
  

C. Về môi trường       

(14)  Tỷ lệ che phủ rừng % 43 43 100 43  
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